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TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY                                KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                                                                      MÔN: CÔNG NGHỆ 9 

                                                            NĂM HỌC: 2021 - 2022. 

                                                      TUẦN: 35; TIẾT: 35. 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

-  Kiểm tra những kiến thức cơ bản về kĩ thuật trồng các loại cây ăn quả, nhận biết 

một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả, bón phân thúc cho cây ăn quả, làm xirô quả. 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hướng điều chỉnh 

phương pháp cho phù hợp. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện khả năng tư duy làm việc một cách độc lập của học sinh. 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

- Tự luận 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. THIẾT LẬP MA TRẬN  

                   Cấp độ 

 

Tên chủ đề 

Nhận biết 

 

Thông hiểu Vận dụng Cộng 

Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TL TL TL TL  

Chủ đề 1: 

Kĩ thuật trồng cây xoài 

Câu 1a 

Nêu lợi ích của việc 

cây xoài 

Câu 1a 

Tìm ra nguồn gốc 

của cây xoài 

 Câu 1b 

Liên hệ ở nước ta 

các vùng trồng 

xoài có sản lượng 

cao 

 

Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ % 

1/3 

1.5 

15% 

1/3 

1 

10% 

 1/3 

1 

10% 

1  

          3.5 

 35% 

Chủ đề 2 

Kĩ thuật trồng cây vải 

Câu 2 

Nêu yêu cầu kĩ thuật  

của công việc chăm 

sóc cây vải 

    

Số câu 

 Số điểm  

Tỉ lệ % 

1 

1.5 

15% 

   1   

1.5  

15% 

Chủ đề 3: 

Nhận biết một số loại sâu 

hại cây ăn quả 

 Câu 3 

Phân tích triệu chứng 

bện thán thư và bệnh 

vàng lá 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

 1  

2 

20% 

  1  

2 

20% 

Chủ đề 4 

Thực hành: Bón phân 

thúc cho cây ăn quả 

  Câu 4 

Liên hệ thực tiễn 

quy trình bón phân 

thúc cho cây xoài 

  

Số câu   1  1 



 

 Số điểm  

Tỉ lệ % 

3 

30% 

3 

         30% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ 

1/3+1 

3 

30%   

1/3+1 

3 

30% 

1 

3 

30% 

1/3 

1 

10% 

4 

10 

100% 



IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 

Câu 1(3.5 điểm)  

a. Em hãy nêu nguồn gốc, lợi ích của việc trồng cây xoài? 

b. Cho biết các vùng trồng xoài có sản lượng cao ở nước ta ? 

Câu 2(1.5 điểm) Em hãy cho biết yêu cầu kĩ thuật của công việc chăm sóc cây 

vải? 

Câu 3 (2 điểm) Em hãy phân tích triệu chứng bệnh thán thư hại xoài và bệnh 

vàng lá hại cây ăn quả có múi? 

Câu 4(3 điểm) Liên hệ thực tiễn, em hãy cho biết quy trình bón phân thúc cho 

cây xoài? 

V. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Đáp án Điểm 

Câu 1(3.5 đ)  * Lợi ích của việc trồng cây xoài : 

- Là loại cây ăn quả nhiệt đới có chứa đường, các Vitamin A, B2, C và 

chất khoáng, axit hữu cơ… 

- Quả ăn tươi, nước giải khát đóng hộp, hoa làm thuốc và lấy mật nuôi 

ong... 

- Nhân hạt xoài làm thuốc sát trùng, cũng có thể chế biến thành tinh bột. 

- Lá non có thể làm thuốc nhuộm màu vàng  

* Nguồn gốc của cây xoài là ở miền Đông Ấn Độ 

*Các vùng trồng xoài có sản lượng cao ở nước ta: 

- Tỉnh phía Bắc: Có Yên Châu ( Sơn La), dọc quốc lộ 6 trồng nhiều xoài 

- Vùng trồng xoài tập trung có sản lượng nhiều là từ Bình Định trở vào, 

nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Đồng Tháp, 

Vĩnh Long, Cần Thơ và Khánh Hòa. 

 

0.5đ 

 0.25đ 

 0.25đ 

 0.25đ 

  0.25đ 

 

    1đ 

    0.25đ 

    0.75đ 

 

Câu 2( 1.5 điểm)   

Yêu cầu kĩ thuật của công việc chăm sóc cho cây vải: 

 Làm cỏ, vun xới: Kết hợp trồng xen cây họ Đậu 

Bón phân thúc:  Tập trung vào 2 thời kỳ 

+ Cây ra hoa (Tháng 2 - tháng 3): rải phân đều trên mặt đất dưới tán cây, 

lấp 1 lớp đất mỏng, tưới ẩm. 

+ Cây sau thu hoạch (Tháng 8 - tháng 9): cần đào hố, rãnh xung quanh tán 

cây, rải phân vào rãnh rồi lấp đất để giúp cây hồi phục nhanh sau khi thu 

hoạch quả 

Tưới nước:  

+Thường xuyên cho cây phát triển 

+Thời kì ra hoa, hạn chế tưới nước 

Tạo hình, sửa cành: Cắt bỏ các cành vượt, cành sâu bệnh, cành nhỏ. 

Phòng trừ sâu bệnh: Phòn trừ các loại sâu, bệnh giống như ở cây nhãn. 

 

 

0.25đ 

 

0.5đ 

 

 

 

 

0.25đ 

 

 

0.25đ 

   0.25đ 



 

Người ra đề                      Tổ trưởng chuyên môn                 Duyệt chuyên môn   

 

 

 

Nguyễn Thị Chiến              Nguyễn Thị Q. Thoa                   Phan Văn Phú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3 (2 điểm) 

* Phân tích triệu chứng bệnh thán thư hại xoài và bệnh vàng lá hại 

cây ăn quả có múi : 

*Bệnh thán thư hại xoài: 

 - Đốm bệnh trên lá màu xám nâu, tròn hay có góc cạnh, liên kết thành 

từng mảng màu khô tối làm rạn, nứt, thủng lá. 

 - Trên hoa, quả các đốm màu đen, nâu làm cho hoa, quả rụng. 

*Bệnh vàng lá hại cây ăn quả có múi : 
   - Trên lá có những đốm vàng, thịt lá biến thành màu vàng, ven gân lá có 

màu xanh lục. 

   - Làm gân lá nổi, lá nhỏ, cong và rụng sớm, cành khô dần, quả nhỏ và 

méo mó. 

Câu 4(3 điểm)  

*Liên hệ thực tiễn , quy trình bón phân thúc cho cây xoài là: 
Bước 1. Xác định vị trí bón phân. 

Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống mặt đất, đó là vị trí 

thường bón phân cho cây ăn quả. 

Bước 2. Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ với kích thước tùy theo độ sâu của 

rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10-20cm, sâu 15-30cm. 

Bước 3. Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất. 

   - Rải phân chuồng trộn lẫn với phân hoá học vào rãnh hoặc hố. 

   - Lấp đất kín. 

Bước 4. Tưới nước. 

Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân 

 

 

 

 

 

 

 

 

1đ 

 

 

1đ 

 

 

 

 

 

0.5đ 

 

 

1đ 

 

1đ 

 

0.5đ 

 

 

 

 

 

 



Trường THCS Ngô Mây                                   KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Họ và tên……………..                                     MÔN: CÔNG NGHỆ 9 

Lớp 9A                                                              Thời gian: 45 phút 

Ngày……tháng 5 năn 2022 

 

Điểm 

                                                                  

 

 

 

Lời phê của thầy(cô) 

Đề bài: 

Câu 1(3.5 điểm) Em hãy nêu nguồn gốc, lợi ích của việc trồng cây xoài và cho biết 

các vùng trồng xoài có sản lượng cao ở nước ta ? 

Câu 2(1.5 điểm) Em hãy cho biết yêu cầu kĩ thuật của công việc chăm sóc cây vải? 

Câu 3 (2 điểm) Em hãy phân tích triệu chứng bệnh thán thư hại xoài và bệnh vàng lá 

hại cây ăn quả có múi? 

 Câu 4(3 điểm) Liên hệ thực tiễn, em hãy cho biết quy trình bón phân thúc cho cây 

xoài? 

Bài làm 
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